
 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO 

TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

Quyết định số: 83/2024/HS-GĐT 

Ngày 20 tháng 11 năm 2024 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

ỦY BAN THẨM PHÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO  

TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

- Thành phần Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành 

phố Hồ Chí Minh gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:  Ông Bùi Đức Xuân 

Các Thẩm phán:                     Ông Phan Thanh Tùng  

                                                      Bà Phạm Thị Duyên 

- Thư ký phiên tòa: Ông Thái Lê Quỳnh - Thư ký Tòa án. 

 - Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh 

tham gia phiên tòa: Bà Cao Thị Hạnh - Kiểm sát viên. 

Ngày 20 tháng 11 năm 2024, tại trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành 

phố Hồ Chí Minh mở phiên tòa giám đốc thẩm xét xử vụ án hình sự đối với: 

1. Phạm Thị Mỹ X, sinh năm 1986. Nơi đăng ký Hộ khẩu thường trú: Tổ *, 

khu phố CS, thị trấn DH, huyện DH, tỉnh Kiên Giang; Chỗ ở: Ấp TL, thị trấn LP, 

huyện LP, tỉnh Bạc Liêu; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ học vấn: lớp 

3/12; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: không; Quốc tịch: Việt Nam; Tiền án, tiền sự: 

không; Tạm giam: 21/12/2022. 

2. Nguyễn Văn S, sinh ngày 28/10/2002. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 

Ấp BN, xã TV, huyện TC, tỉnh An Giang; Chỗ ở: Ấp TL, thị trấn LP, huyện LP, 

tỉnh Bạc Liêu; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ học vấn: lớp 3/12; Dân tộc: 

Kinh; Tôn giáo: không; Quốc tịch: Việt
 
Nam; Tiền án, tiền sự: không; Tạm giam: 

21/12/2022. 

3. Trần Tấn P, sinh năm 1997. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Ấp TL, xã 

TT, huyện PD, thành phố Cần Thơ; Chỗ ở: Ấp TL, thị trấn LP, huyện LP, tỉnh Bạc 

Liêu; Nghề nghiệp: Làm thuê; Trình độ học vấn: lớp 6/12; Dân tộc: Kinh; Tôn 

giáo: không; Quốc tịch: Việt Nam; Tiền án, tiền sự: không; Tạm giam 21/12/2022. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:  

Ngày 26/6/2022, Phạm Thị Mỹ X đến thuê nhà của ông Ngô Tùng C (tại Ấp 
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TL, thị trấn LP, huyện LP, tỉnh Bạc Liêu) làm địa điểm để chứa những người nữ 

đến ở làm tiếp viên cho các quán nhậu, quán Karaoke và bán dâm cho khách khi có 

nhu cầu trên địa bàn huyện LP, tỉnh Bạc Liêu. 

Thông qua mạng xã hội Facebook đăng tin thông báo tuyển nữ phục vụ, X 

tuyển Nguyễn Thị Thảo S1 và nhiều nữ khác (như: Cao Ngọc B, Nguyễn Thị K, 

Huỳnh Ngọc Mai N, Thạch Thị T, Phan Huỳnh N1, Thạch Thị Thu H, Lê Huyền 

T1) đến ở làm tiếp viên phục vụ quán nhậu, quán Karaoke và bán dâm. Phạm Thị 

Mỹ X thỏa thuận và thống nhất: về chỗ ở, ăn nghỉ, quần áo, mỹ phẩm của tiếp viên 

X lo hết, trừ trường hợp là mỹ phẩm dùng để thoa trên tay, chân và mặt tiếp viên tự 

chi trả; tiếp viên phục vụ ca hát, rót bia cho khách tại các quán Karaoke, quán nhậu 

theo sự điều hành của X, khi khách ai có nhu cầu mua dâm, tiếp viên phải thông 

báo cho X biết số tiền khách mua dâm, địa điểm bán dâm để X bố trí người đưa 

rước. Trường hợp khách mua dâm liên hệ trực tiếp với X, tiếp viên phải đi bán dâm 

theo sự điều động của X; về ăn chia tiền bán dâm, tiếp viên phải nộp lại cho bị cáo 

X quản lý và X chia đôi theo tỷ lệ 50/50 (tức X nhận 50% và người bán dâm nhận 

50%). 

Đồng thời, X thuê Nguyễn Văn S và Trần Tấn P làm nhiệm vụ đưa rước đối 

với những người nữ đi phục vụ các quán Karaoke, quán nhậu và đi bán dâm theo 

sự phân công của X. X trả tiền thuê P mỗi tháng 5.000.000 đồng; trả S mỗi tháng 

3.000.000 đồng. P tiện dùng để chở người đi bán dâm là xe mô tô biển số 67C1-

759.44 và xe mô tô biển số 94M1-003.42. X đã trực tiếp tạo 01 nhóm Zalo có tên 

“Bình yên giùm cái” có 11 thành viên do X làm nhóm trưởng, mọi hoạt động điều 

hành về bán dâm đều thể hiện trên nhóm. Khi phát hiện Công an đến kiểm tra chỗ 

ở thì X đã giải tán nhóm. 

Quá trình điều tra xác minh có đủ căn cứ xác định, từ tháng 6/2022 đến ngày 

20/12/2022, Phạm Thị Mỹ X, Nguyễn Văn S và Trần Tấn P đã thực hiện hành vi 

phạm tội nhiều lần, cụ thể: 

- Lần thứ 1: Khoảng 15h00’ ngày 12/12/2022, Nguyễn Thị Thảo S1 đang tiếp 

khách tại Karaoke HD thuộc ấp TL, thị trấn LP, huyện LP, tỉnh Bạc Liêu thì anh 

Nguyễn Văn Đ (ngụ tại: Ấp P2, xã PT, huyện LP, tỉnh Bạc Liêu) hỏi mua dâm đối 

với S1; S1 đã điện thoại Zalo cho X nói có kèo đi “khách mua dâm" với gái 

800.000 đồng, X nghe xong thì nói “Ừ”. Sau khi có sự đồng ý của X, S1 cùng Đ 

đến nhà nghỉ HD tại ấp TL, thị trấn LP để thuê phòng nghỉ số 6 và trả tiền thuê rồi 

cùng Đ mua - bán dâm, S1 lấy tiền bán dâm và nhắn tin thông qua Zalo cho 

Nguyễn Văn S đến rước, S dùng xe mô tô biển số 67C1- 759.44 đến rước S1 về, 

S1 đưa tiền cho X là 400.000 đồng, S1 hưởng 400.000 đồng. 

-Lần thứ 2: Khoảng 16h30’ ngày 17/12/2022, S1 đến quán Karaoke HD để 

phục vụ Karaoke thì gặp anh Đ và anh Đ tiếp tục hỏi mua dâm. S1 điện thoại X có 

nội dung là có kèo đi 800.000 đồng “bán dâm giá 800.000 đồng”, X thống nhất và 

trả lời “Ừ”. Sau khi được sự đồng ý của X, S1 hẹn anh Đ đến nhà nghỉ 66 thuộc ấp 

TL, thị trấn LP để tiến hành quan hệ tình dục; anh Đ đi đến trước thuê phòng nghỉ 

số 104, S1 được S dùng xe mô tô chở đến nhà nghỉ 66. Do anh Đ không còn tiền 

mặt nên nói là chuyển khoản ngân hàng, S1 điện thoại lại cho X nói khách không 
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có tiền mặt, yêu cầu chuyển khoản; X đồng ý sau đó nhắn tin số tài khoản của X 

cho S1 bằng Zalo của X và Zalo của S1, rồi S1 cung cấp số tài khoản để anh Đ 

chuyển tiền. Một lúc sau thì tài khoản ngân hàng Sacombank của bị can X nhận đủ 

là 800.000 đồng nên bị can X thông báo cho S1 biết nhận đủ tiền. Khi biết đã nhận 

đủ tiền thì S1 và anh Đ tiến hành quan hệ tình dục, sau đó S1 nhắn tin Zalo cho S 

đến rước về. X lấy tiền nhưng chưa chia tiền cho S1. 

- Lần thứ 3: Vào khoản l6h30’ ngày 20/12/2022, Nguyễn Văn S nhận được 

cuộc gọi từ anh Lê Việt P1 (nơi thường trú: Ấp *, xã TA, huyện LP, tỉnh Bạc Liêu 

để yêu cầu S tìm người bán dâm để mua dâm (do P1 và S đã có trao đổi số điện 

thoại di dộng trước vào ngày 18/12/2022). Lúc này, S1 đang phục vụ tại quán 

Karaoke HD nên S điện thoại cho X nói có khách muốn mua dâm, hỏi cho S1 bỏ 

bàn đi được không. X trả lời đồng ý “Ừ”, giá tiền 800.000 đồng của một lần bán 

dâm. Sau khi được X đồng ý thì S điện thoại cho P để P dùng xe mô tô biển số 

94M1- 003.42 chở S1 đến nhà nghỉ 66 rồi đến phòng 104 bán dâm, S1 vào bên 

trong phòng nghỉ gặp P1 để lấy 800.000 đồng bán dâm mang ra giao cho P để P đi 

về giao lại cho X. S1 vào phòng 104 để tiến hành quan hệ tình dục với P1, sau đó 

nhắn tin lên nhóm Zalo “Bình yên giùm cái” để S đến rước về. X chưa chia tiền 

cho S1. 

Ngoài ra trong quá trình điều tra Phạm Thị Mỹ X, Nguyễn Văn S và Trần 

Tấn P còn khai nhận ngoài ba lần trên còn môi giới và đưa rước Nguyễn Thị K, 

Trần Thị Cẩm P1, Cao Ngọc B bán dâm nhiều lần cho nhiều người khác. Tuy 

nhiên do không xác định được thời gian, địa điểm, người mua dâm của từng lần 

bán dâm nên cơ quan điều tra tiếp tục xác minh, làm rõ khi nào có căn cứ xử lý 

sau. 

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 20/2023/HS-ST ngày 19/7/2023, Tòa án nhân 

dân huyện LP, tỉnh Bạc Liêu quyết định:  

Tuyên bố các bị cáo Phạm Thị Mỹ X, Trần Tấn P và Nguyễn Văn S, phạm tội 

“Môi giới mại dâm”. 

Áp dụng điểm d khoản 2 Điều 328; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 

17; Điều 58 Bộ luật Hình sự. Xử phạt bị cáo Phạm Thị Mỹ X 03 năm 03 tháng tù; 

xử phạt bị cáo Nguyễn Văn S 03 năm tù; xử phạt bị cáo Trần Tấn P 03 năm tù. 

Sau khi xét xử sơ thẩm, các bị cáo Phạm Thị Mỹ X, Nguyễn Văn S và Trần 

Tấn P kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. 

Tại Bản án hình sự phúc thẩm số 71/2023/HS-PT ngày 27/9/2023, Tòa án 

nhân dân tỉnh Bạc Liêu quyết định:  

Chấp nhận kháng cáo của các bị cáo Phạm Thị Mỹ X, Trần Tấn P và 

Nguyễn Văn S. Sửa một phần bản án hình sự sơ thẩm. Tuyên bố các bị cáo Phạm 

Thị Mỹ X, Trần Tấn P và Nguyễn Văn S, phạm tội “Môi giới mại dâm”. 

Áp dụng khoản 1 Điều 328; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 58 Bộ 

luật Hình sự: xử phạt bị cáo Nguyễn Văn S 01 năm 06 tháng tù; xử phạt bị cáo 

Trần Tấn P 01 năm tù. 
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Áp dụng khoản 1 Điều 328; điểm i, s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 58 

Bộ luật Hình sự: xử phạt bị cáo Phạm Thị Mỹ X 01 năm tù. 

Tại Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm số 202/QĐ-VC3-V1 ngày 

30/8/2024, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí 

Minh kháng nghị, đề nghị Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành 

phố Hồ Chí Minh xét xử giám đốc thẩm hủy Bản án hình sự phúc thẩm nêu trên và 

giữ nguyên Bản án hình sự sơ thẩm số 20/2023/HS-ST ngày 19 tháng 7 năm 2023 

của Tòa án nhân dân huyện LP, tỉnh Bạc Liêu. 

Tại phiên tòa giám đốc thẩm, đại điện Viện kiểm sát đề nghị Hội đồng giám 

đốc thẩm chấp nhận kháng nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao 

tại Thành phố Hồ Chí Minh. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

[1] Về tội danh của Phạm Thị Mỹ X, Nguyễn Văn S và Trần Tấn P: 

Trong thời gian từ tháng 6/2022 đến ngày 20/12/2022, Phạm Thị Mỹ X đã có 

hành vi thông qua mạng xã hội Facebook đăng thông tin tuyển nhiều cô gái đến ở 

nơi X thuê trọ tại Ấp TL, thị trấn LP, huyện LP để làm tiếp viên các quán nhậu, 

quán Karaoke và bán dâm cho khách. X lo chỗ ở, ăn nghỉ, quần áo, mỹ phẩm cho 

các tiếp viên và điều hành tiếp viên phục vụ ca hát, rót bia cho khách. X lập nhóm 

Zalo có tên “Bình yên giùm cái” có 11 thành viên do X làm nhóm trưởng, mọi hoạt 

động điều hành về mua bán dâm đều thể hiện trên nhóm, khi khách có nhu cầu 

mua dâm trực tiếp với tiếp viên, tiếp viên phải thông báo cho X biết số tiền, địa 

điểm bán dâm để X bố trí người đưa đón. Trường hợp khách mua dâm trực tiếp 

liên hệ với X thì X trực tiếp điều động tiếp viên đi mua bán dâm; số tiền bán dâm 

tiếp viên nộp lại X quản lý và chia đôi, người bán dâm hưởng 50%, X hưởng 50%. 

X thuê Nguyễn Văn S và Trần Tấn P làm nhiệm vụ đưa đón các tiếp viên đi mua 

bán dâm và trả lương hàng tháng cho S và P. 

Trong các ngày 12, 17 và ngày 20/12/2022, tại nhà nghỉ HD và nhà nghỉ số 

66 (thuộc địa bàn thị trấn LP), thông qua hình thức như đã thỏa thuận, bàn bạc từ 

trước, tiếp viên Nguyễn Thị Thảo S1 đã thực hiện 02 lần bán dâm cho người mua 

dâm là anh Nguyễn Văn Đ và 01 lần bán dâm cho người mua dâm là anh Lê Việt 

P1 với số tiền mỗi lần bán dâm là 800.000 đồng. 

Các bị cáo X, S và P đã có hành vi đứng ra làm trung gian dụ dỗ, dẫn dắt cho 

người mua dâm và người bán dâm thực hiện việc mua bán dâm nhằm hưởng lợi bất 

chính. Tòa án cấp sơ thẩm và Tòa án cấp phúc thẩm đã xét xử cả 03 bị cáo về tội 

“Môi giới mại dâm” theo Điều 328 Bộ luật Hình sự là có căn cứ, đúng quy định 

của pháp luật. 

[2] Về điều khoản áp dụng đối với tội “Môi giới mại dâm”: 

Phạm Thị Mỹ X là người trực tiếp thông qua mạng xã hội để lôi kéo nhiều 

cô gái bán dâm về ở tại nhà trọ do bị cáo thuê, trả chi phí thuê nhà cũng như lo việc 

ăn nghỉ, quần áo, mỹ phẩm cho họ; X lập mạng zalo nội bộ nhóm và thuê S, P chở 

gái bán dâm đi khách; thỏa thuận, thống nhất cách thức điều hành gái bán dâm 
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thông qua zalo cùng với S và P. Các bị cáo đã ba lần cố ý cùng thực hiện việc môi 

giới trong các ngày 12, 17 và ngày 20/12/2022 cho gái bán dâm với người mua 

dâm mua bán dâm. Quá trình điều tra X, S và P còn khai nhận còn môi giới và đưa 

rước nhiều người khác mua bán dâm. Tòa án cấp sơ thẩm đã xác định cả ba bị cáo 

phạm vào điểm d khoản 2 Điều 328 Bộ luật Hình sự là có căn cứ, đúng pháp luật. 

Trong vụ án này, các bị cáo là những người đồng phạm đã cùng nhau thực hiện 

hành vi phạm tội nhiều lần, theo một kế hoạch đã thống nhất từ trước. Tòa án cấp 

sơ thẩm không áp dụng thêm tình tiết phạm tội “Có tổ chức” theo điểm b khoản 2 

Điều 328 Bộ luật Hình sự đối với các bị cáo là có thiếu sót.   

[3] Về việc áp dụng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: 

Đối với tình tiết giảm nhẹ “người phạm tội tích cực hợp tác với cơ quan có 

trách nhiệm trong việc phát hiện tội phạm và trong quá trình giải quyết vụ án” 

theo điểm t khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự được hiểu là trường hợp người phạm 

tội có những hành vi, lời khai thể hiện sự hợp tác tích cực với cơ quan có trách 

nhiệm trong việc nhanh chóng làm sáng tỏ vụ án, giúp các cơ quan này phát hiện 

thêm tội phạm mới hoặc đồng phạm mới. Hồ sơ vụ án chỉ thể hiện bị cáo X thành 

khẩn khai báo, ăn năn hối cải và đã được Tòa án cấp sơ thẩm áp dụng tình tiết giảm 

nhẹ theo quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự. Tòa án cấp phúc 

thẩm áp dụng thêm điểm t khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự đối với các bị cáo X là 

có sai lầm trong việc áp dụng pháp luật. 

[4] Tòa án cấp phúc thẩm cho rằng đối với lần phạm tội ngày 12 và ngày 

17/12/2022 thì “giữa bên mua dâm (ông Đ) và bên bán dâm (bà S1) trực tiếp gặp 

nhau để thỏa thuận việc mua bán dâm…tự đi đến nhà nghỉ để thực hiện việc mua 

dâm và bán dâm…” cả ba bị cáo X, S và P “không có hành vi của người trung 

gian…Hành vi của bị cáo S đến rước bà S1 về, bị cáo X đồng ý cho đi bán dâm và 

nhận số tiền 400.000 đồng không cấu thành tội “Môi giới mại dâm” mà chỉ vi 

phạm hành chính theo quy định Pháp lệnh phòng, chống mại dâm nên đề nghị 

Công an huyện LP xử lý vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật”. Cả ba 

bị cáo chỉ có hành vi phạm tội vào ngày 20/12/2022, từ đó các bị cáo chỉ phạm 

khoản 1 Điều 328 Bộ luật Hình sự và các bị cáo được áp dụng tình tiết giảm nhẹ 

“phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng” theo điểm i khoản 1 Điều 

51 Bộ luật Hình sự. Nhận định trên của Tòa án cấp phúc thẩm là không phù hợp 

với các tình tiết, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, là có sai lầm trong việc áp dụng 

pháp luật, dẫn đến việc Tòa án cấp phúc thẩm giảm án cho cả 03 bị cáo là không 

đúng quy định của pháp luật. 

[5] Xét thấy, Phạm Thị Mỹ X là người chủ mưu, cầm đầu, điều hành đường 

dây mua bán dâm nhiều lần. Nguyễn Văn S, Trần Tấn P là đồng phạm giúp sức tích 

cực cho X. Khoản 2 Điều 328 Bộ luật Hình sự có khung hình phạt tù từ 03 năm 

đến 07 năm. Tòa án cấp sơ thẩm đã xem xét tình tiết giảm nhẹ “thành khẩn khai 

báo, ăn năn hối cải” theo điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự cho cả 03 bị cáo 

X, S và P. Do bị cáo X có cậu ruột có công với Cách mạng, đã tác động gia đình 

nộp tiền thu lợi bất chính; bị cáo P có ông Nội được tặng thưởng Huy chương 

kháng chiến hạng nhất, bị cáo S có ông Ngoại được tặng Kỷ niệm chương Chiến sỹ 
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Cách Mạng nên Tòa án cấp sơ thẩm áp dụng khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự, từ 

đó xử phạt bị cáo X 03 năm 03 tháng tù; bị cáo S và P mỗi bị cáo 03 năm tù là 

tương xứng tính chất, mức độ phạm tội của các bị cáo đã gây ra nên cần giữ y.   

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ Điều 382, khoản 2 Điều 388, Điều 390 của Bộ luật Tố tụng hình sự; 

1. Chấp nhận Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm số 202/QĐ-VC3-V1 

ngày 30/8/2024 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ 

Chí Minh. 

2. Hủy Bản án hình sự phúc thẩm số 71/2023/HS-PT ngày 27/9/2023 của 

Tòa án nhân dân tỉnh Bạc Liêu; giữ nguyên Bản án hình sự sơ thẩm số 

20/2023/HS-ST ngày 19/7/2023 của Tòa án nhân dân huyện LP, tỉnh Bạc Liêu.  

4. Quyết định của Hội đồng giám đốc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày 

ra quyết định. 

 

 

 

Nơi nhận: 
-  Chánh án TANDCC tại TP. HCM (để b/c); 

-  VKSNDCC tại  TP . HCM; 

- Tòa án nhân dân tỉnh Bạc Liêu; 

- TAND huyện LP, tỉnh Bạc Liêu; 

-  VKSND  huyện LP, tỉnh Bạc Liêu; 

-  Công an  huyện LP, tỉnh Bạc Liêu; 

-  Chi cục THADS  huyện LP, tỉnh Bạc Liêu; 

- Người bị kết án (theo địa chỉ); 

- Lưu: P.LTHS, P.GĐKT1, HS, THS (TLQ). 

TM. ỦY BAN THẨM PHÁN 

CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

Bùi Đức Xuân 


